
STT Tên dự án  Tổng MĐT 

 Giá trị

 phê duyệt 

quyết toán 

 Số còn phải 

thanh toán tiếp 

sau khi bù trừ 

số phải thu, 

phải trả 

I Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen 8.867.000.000 7.452.074.931 56.107.000

1 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 8.867.000.000               7.452.074.931             56.107.000               

II Sở Giao thông Vận tải 20.742.879.000             18.928.705.000           1.457.034.000          

1 Sửa chữa vừa đường ĐT.789 12.760.637.000             11.593.191.000           (12.879.000)              

2 Sửa chữa mương thoát nước trên đường ĐT.798 6.705.331.000               6.173.493.000             1.457.227.000          

3 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Cảng vụ đường thủy nội địa 1.276.911.000               1.162.021.000             12.686.000               

III Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Châu 18.990.812.000             16.449.441.000           25.441.000               

1 Trường Tiểu học Tân Hà 18.990.812.000             16.449.441.000           25.441.000               

IV BQL các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam 656.897.276                  616.133.353                43.177.953               

1

Cải tạo, sửa chữa nhà trưng bày, nền giả đất, đường nội bộ 

thuộc Khu căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa 

Miền Nam Việt Nam. 656.897.276                  616.133.353                43.177.953               

V Cty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh 2.973.020.000               2.818.349.062             297.105.062             

1

Sửa chữa tường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp 

thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục công trình: Bổ sung điều tiết tự tràn 

tại TL CQĐ K1+735 kênh tiêu Đá Hàng.
1.071.879.000               1.015.497.000             107.048.000             

2

Sửa chữa tường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp 

thủy lợi Gò Dầu. Hạng mục công trình: Gia cố kênh N18-19-4-6 

đoạn từ K0-hạ lưu cống qua đường K0+520.
1.133.554.000               1.074.991.814             113.332.814             

3

Sửa chữa tường xuyên kênh và công trình địa bàn Xí nghiệp 

thủy lợi Trảng Bàng. Hạng mục công trình: Gia cố kênh N20-14 

đoạn từ cống qua đường K6+628: CQĐ K6+962-KC và sửa 

chữa CĐT kết hợp bậc nước tại K6+731. 767.587.000                  727.860.248                76.724.248               

VI UBND huyện Bến Cầu 8.692.148.000               8.394.145.000             4.508.000                 

1 Cụm dân cư ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu 8.692.148.000               8.394.145.000             4.508.000                 

60.922.756.276             54.658.848.346           1.883.373.015          Tổng cộng (10 dự án)
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